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Phần I
TÍNH CẤP THIẾT VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. TÍNH CẤP THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trực tiếp là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã có bước phát triển cả về tổ chức và hoạt động; môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, cơ sở vật chất, thiết bị được quan tâm đầu tư, tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn, nhân lực được sắp xếp lại hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, để tiếp cận kịp với xu hướng phát triển của thống kê khu vực, thế giới và yêu cầu đổi mới hoạt động thống kê quy định tại Luật Thống kê 2015; năm 2018, Tổng cục Thống kê đã tiếp cận với nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực thi hành từ 20/5/2020 (bổ sung thêm chức năng điều phối hoạt động thống kê so với Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg). Cụ thể, Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê được tổ chức lại từ Trung ương đến cấp huyện để phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg, các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê đã dần đi vào hoạt động ổn định và phù hợp với thông lệ, tiêu chuẩn của thống kê quốc tế và đặc thù kinh tế, xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi Tổng cục Thống kê đang triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
Do vậy, để phù hợp với quy định của Chính phủ, Tổng cục Thống kê xây dựng Đề án kiện toàn mô hình tổ chức của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê. Theo đó:

1. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thống kê nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và toàn diện các Nghị định của Chính phủ: số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; số 107/2020/NĐ-CP, số 108/2020/NĐ-CP, số 120/2020/NĐ-CP cùng với việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình, Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương”, “việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó…”. 

2. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thống kê nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế về cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng người làm việc và phân công công việc tại các phòng và tương đương, đơn vị thuộc các Cục Thống kê, các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay để thực hiện mục tiêu giảm cơ cấu tổ chức đối với các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị; sự chuyên môn hóa trong công tác tham mưu của các đơn vị chuyên môn, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và các nguồn lực vật chất khác của đơn vị từ cơ quan thống kê trung ương đến cơ quan thống kê cấp huyện.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ ÁN
1. Các chủ trương của Đảng
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với mục tiêu: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương;

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn các đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

2. Các văn bản pháp luật của Nhà nước
- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Luật Thống kê ngày 23/11/2015; 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND h uyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ...../10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chinh phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các văn bản chỉ đạo điều hành: Nghị quyết số 08/2021/QH15 ngày 23/7/2021 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5319/VPCP-TCCV ngày 04/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn bản số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Căn cứ Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước;
- Các văn bản về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê: triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị bên trong Tổng cục từ cấp phòng đến cấp Vụ nhằm cụ thể hóa hoạt động của từng đơn vị.

3. Cơ sở thực tiễn

3.1 Tình hình thực tiễn khi thực hiện mô hình tổ chức Chi cục Thống kê khu vực

Tổng cục Thống kê cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg và chưa đạt được mục tiêu hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, đặc biệt đối với việc sáp nhập Chi cục Thống kê cấp huyện cụ thể:

- Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Khi chưa sáp nhập, công tác thống kê được chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền cấp huyện mang lại hiệu quả cao, nhất là khâu tổ chức chỉ đạo thu thập thông tin thống kê từ cấp cơ sở; các đối tượng cung cấp thông tin (UBND cấp xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) vẫn mặc định gắn với quản lý, điều hành của UBND cấp huyện nên ý thức chấp hành cao. Tuy nhiên, khi sáp nhập, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ trên địa bàn liên huyện cần phải xin ý kiến chỉ đạo của cả hai UBND cấp huyện gây chậm trễ, thiếu đồng bộ, đặc biệt việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện khi triển khai các cuộc Tổng điều tra thống kê rất bất cập; khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, cung cấp, phân tích thông tin thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và các thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược, đề án phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ đại hội, các thông tin đột xuất khác gắn với địa bàn cấp huyện, cấp xã. 
- Khó khăn về biên chế công chức:

Tổng cục Thống kê được giao 6.090 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 và 5.460 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2022. Tính chung, giai đoạn 2016-2022, giảm 630 chỉ tiêu, tương đương 10,34% so với số được giao năm 2015. Nghị quyết số 39-NQ/TW quy định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015, như vậy biên chế công chức của ngành Thống kê đã bị giảm hơn so với mức quy định tối thiểu. 

Tính đến ngày 01/10/2022, 63 Cục Thống kê cấp tỉnh 315 phòng, bình quân 5,57 biên chế/phòng (trừ 189 lãnh đạo 63 Cục Thống kê theo định mức quy định); có 565 Chi cục Thống kê cấp huyện (gồm 434 Chi cục Thống kê cấp huyện và 131 Chi cục Thống kê khu vực), bình quân 5,65 biên chế/Chi cục (Chi tiết tại Phụ lục số I).

+ Khi sáp nhập Chi cục Thống kê cấp huyện, số lượng công chức của một Chi cục Thống kê khu vực quá ít, trung bình 07-09 công chức trong khi phải theo dõi tình hình kinh tế - xã hội của 02 đến 03 đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời triển khai các cuộc điều tra, tổng điều tra; tham gia vào các Ban Chỉ đạo công tác của 02 đến 03 huyện như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm xã hội cũng như tham gia các công tác chỉ đạo, kiểm tra đánh giá tình hình kinh tế - xã hội các xã định kỳ 6 tháng, năm; tham gia các cuộc họp của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện cùng phát sinh vào một thời điểm và yêu cầu của Lãnh đạo huyện là Chi cục trưởng tham dự…. 

Với lực lượng biên chế như hiện nay và phạm vi quản lý rộng nên không thể đáp ứng được các yêu cầu công tác của Cục Thống kê và địa phương giao dẫn đến quá tải, không nắm sát tình hình của từng huyện để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền cấp huyện. 

+ Việc bố trí công chức ở 02 địa điểm làm việc khác nhau, phạm vi rộng, nhân lực mỏng nên quá trình điều hành của Lãnh đạo Chi cục rất khó khăn nhất là khi phải triển khai nhiều công tác cùng một thời điểm dẫn đến phát sinh chi phí trong khi nguồn kinh phí được cấp không được bổ sung cho các phát sinh này. Mặt khác, với khối lượng công việc và đặc thù địa lý Việt Nam kéo dài từ Bắc vào Nam, địa hình không giống nhau, gồm các vùng miền núi, đồng bằng, trung du, biên giới, hải đảo,...nên việc phân bổ dân cư, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh... tại các địa phương không đều gây khó khăn đối với việc đi lại của công chức khi triển khai thu thập, giám sát các cuộc điều tra, tổng điều tra. 

+ Việc phối hợp công tác với các phòng, ban cấp huyện bị hạn chế so với trước đây do nhân lực thống kê bị phân tán (nhất là đối với địa điểm làm việc không đặt trụ sở chính của Chi cục Thống kê khu vực) vì vậy trên lý thuyết vị thế của Chi cục Thống kê khu vực so với Phòng trước đây được nâng lên nhưng trong thực tế bị giảm xuống vì các lý do nêu trên, đặc biệt là không thể đáp ứng được các yêu cầu công tác của Cục Thống kê và địa phương giao, không nắm sát tình hình của từng huyện để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền cấp huyện.

- Khó khăn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc: Do việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn thực hiện trên địa bàn hành chính cấp huyện nên Trụ sở làm việc hiện nay vẫn do Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí; chưa được cấp kinh phí xây dựng Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực do chi phí vận hành hoạt động của Chi cục Thống kê khu vực lớn (tăng chí phí mặt bằng, xây dựng, bảo vệ, di tu bảo dưỡng sửa chữa hàng năm); trụ sở làm việc hiện nay của Chi cục Thống kê chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng tối đa là 5 công chức nên không thể bố trí công chức làm việc tại Chi cục Thống kê khu vực đóng trụ sở chính có từ 7-9 công chức.
- Khó khăn về công tác cán bộ, đảng, đoàn thể: Với số lượng biên chế của Chi cục Thống kê quá ít, số lượng đảng viên hầu hết các Chi cục Thống kê không đủ để thành lập Chi bộ độc lập mà chủ yếu sinh hoạt ghép với các Chi bộ khác thuộc hai Huyện ủy. Do vậy, khó khăn để thành lập Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Chi cục Thống kê khu vực. Hiện nay, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn hành chính cấp huyện nên vẫn công tác, sinh hoạt đảng tại trụ sở cũ. Do vậy, khi bổ nhiệm công chức lãnh đạo khó khăn trong việc xin ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng cùng cấp. Công tác tổ chức cán bộ gặp nhiều khó khăn trong bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, điều chuyển vị trí công tác. Công tác công đoàn, đoàn thanh niên cũng khó khăn tương tự như công tác đảng.

3.2 Kết quả đánh giá khi thực hiện mô hình tổ chức thống kê khu vực

Tổng cục Thống kê đã tổ chức xin ý kiến lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND bằng văn bản đối với 268 đơn vị hành chính cấp huyện trước đây đã thực hiện mô hình tổ chức thống kê khu vực, kết quả như sau:

a) Ý kiến của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Kết quả: 76,8% ý kiến khảo sát lựa chọn mô hình Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính là mô hình phù hợp nhất với cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê cấp tỉnh; 70,12% ý kiến khảo sát đánh giá mô hình Chi cục Thống kê khu vực hiện nay không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê và các nhiệm vụ chính trị đối với cấp huyện hiện nay.

b) Ý kiến đối với lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kết quả: 76,54% ý kiến đánh giá mô hình Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính là phù hợp; 88,38% ý kiến khảo sát đánh giá mô hình Chi cục Thống kê khu vực hiện nay không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Tóm lại, trên cơ sở lấy ý kiến của lãnh đạo cấp huyện và lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện, kết quả thu được là Mô hình Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh được đánh giá là mô hình tổ chức thống kê cấp huyện phù hợp nhất trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê và các nhiệm vụ chính trị đối với cấp huyện hiện nay.

Phần II
QUAN ĐIỂM, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. QUAN ĐIỂM

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Kiện toàn, sắp xếp đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê từ Trung ương cấp huyện phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất; bảo đảm ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không gây xáo trộn lớn. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

3. Gắn sắp xếp các đơn vị với việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống thống kê tập trung tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực cho phát triển của ngành Thống kê; nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

4. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống thống kê tập trung và sự đồng thuận, ủng hộ của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các địa phương.

5. Việc sắp xếp các đơn vị bên trong Tổng cục Thống kê vừa căn cứ theo các tiêu chuẩn các quy định của Chính phủ; đồng thời, phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị.

6. Trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để bảo đảm đúng số lượng quy định.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Thống kê đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian.

2. Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải bảo đảm không làm gián đoạn, xáo trộn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

Đề án quy định việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị bên trong thuộc Tổng cục Thống kê, bao gồm: 

1. Cơ quan thống kê ở Trung ương

1.1 Đơn vị hành chính

- Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê;

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê;

- Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;

- Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản;

- Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng;

- Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ;

- Vụ Thống kê Giá;

- Vụ Thống kê Dân số và Lao động;

- Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; 

- Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch tài chính;

- Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê;

- Văn phòng;

- Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

1.2 Đơn vị sự nghiệp

- Viện Khoa học Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Nhà Xuất bản Thống kê;

- Trường Cao đẳng Thống kê;

- Trường Cao đẳng Thống kê II.

2. Cơ quan thống kê ở địa phương

- Cục Thống kê tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đơn vị hành chính cấp tỉnh (gọi chung là Cục Thống kê cấp tỉnh) thuộc Tổng cục Thống kê.

- Chi cục Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.

IV. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI

1. Nguyên tắc chung

- Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê với quy mô phù hợp, bảo đảm gắn kết và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thống kê trên phạm vị cả nước.

- Kiện toàn tổ chức bên trong Tổng cục theo nguyên tắc nếu tổ chức nào cần thiết phải có thì thành lập theo tiêu chí do Chính phủ quy định, tổ chức nào không thật cần thiết thì sắp xếp lại cho phù hợp. 

- Rà soát, bảo đảm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng cục Thống kê.

2. Nguyên tắc cụ thể

2.1 Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cơ quan Thống kê ở Trung ương bảo đảm quy định về tiêu chí thành lập Vụ, Cục, cấp phòng và tương đương được quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (viết gọn là Nghị định số 101) ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cụ thể như sau:

- Về chức năng, nhiệm vụ

+ Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục phải có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thống kê được phân công trong ngành và lĩnh vực quy định tại Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của đơn vị.

+ Phòng thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL), Văn phòng Tổng cục phải có chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý theo nhiệm vụ của Cục TTDL, Văn phòng.

- Về số lượng biên chế công chức
+ Cấp Vụ phải bố trí 15 biên chế công chức trở lên;

+ Cấp Cục phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên;

+ Cấp Phòng phải bố trí 7 biên chế công chức trở lên.

2.2 Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê bảo đảm quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

- Về chức năng, nhiệm vụ: Các tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục phải có chức năng quản lý cụ thể lĩnh vực quy định tại Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của đơn vị. Phòng, tổ chức sự nghiệp thuộc Cục TTDL phải có có chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý theo nhiệm vụ của Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê.

- Về số lượng biên chế viên chức: Đơn vị sự nghiệp đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người; Phòng, ban và tương đương (gọi chung là Phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp phải bố trí từ 7 người làm việc là viên chức trở lên.
2.3 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn tương đương phòng thuộc cấp Sở thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và số lượng biên chế công chức của các phòng thuộc Cục Thống kê để kiện toàn, sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP (viết gọn là Nghị định 107) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: 

- Thành phố trực thuộc Trung ương loại đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Cục: mỗi đơn vị bố trí 4 lãnh đạo Cục; cấp Phòng: mỗi Phòng bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức.

- 11 tỉnh, thành phố thuộc tỉnh loại I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm các Cục Thống kê: Quảng Ninh, Sơn La, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Lắk, Đồng Nai, TP Cần Thơ: Lãnh đạo Cục: mỗi đơn vị bố trí 4 lãnh đạo Cục; cấp Phòng: mỗi Phòng bố trí tối thiểu 6 biên chế công chức.

- 50 tỉnh, thành phố còn lại thuộc tỉnh loại II, loại III theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Lãnh đạo Cục: mỗi đơn vị bố trí 3 lãnh đạo Cục; cấp Phòng: mỗi Phòng bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

2.4 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn tương đương phòng thuộc UBND cấp huyện và số lượng biên chế công chức để kiện toàn, tổ chức lại Chi cục Thống kê cấp huyện thành Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP (viết gọn là Nghị định 108) ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và căn cứ Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước.
Phần III
ĐÁNH GIÁ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
1. Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1.1 Chức năng 
Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và thực hiện 4 chức năng: Quản lý nhà nước về thống kê; điều phối hoạt động thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê; cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 

1.2 Nhiệm vụ
Tổng cục Thống kê thực hiện 18 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, gồm:

- Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định: Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thống kê; Chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình hành động về thống kê; Sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân loại thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng thông tin thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước;

- Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định: Hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, phân loại thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê được phân công; Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung; Thông tư, quyết định, chỉ thị, đề án và các văn bản khác về lĩnh vực thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các nội dung: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức, điều phối các hoạt động: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; thực hiện tiêu chuẩn quản lý và đánh giá chất lượng thông tin thống kê; báo cáo kết quả tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước.

- Ban hành và tổ chức thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê và theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

- Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với: Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành bao gồm cả chỉ tiêu thống kê được điều chỉnh, bổ sung; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; số liệu thống kê của Bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phương án điều tra thống kê do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra, điều tra thống kê khác do Thủ tướng Chính phủ phân công. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định. Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu Bộ, ngành; cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan đến thông tin thống kê đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống kê cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật.

- Phân tích và dự báo thống kê theo chương trình thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

- Công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.

- Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được cấp có thẩm quyền công bố; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thống kê. 

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của pháp luật.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, điều tra viên thống kê và cộng tác viên thống kê.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê và theo quy định của pháp luật. 

+ Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

1.3 Về mô hình tổ chức

- Cơ quan thống kê ở Trung ương gồm 15 đơn vị: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia; Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Vụ Thống kê Giá; Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê; Văn phòng Tổng cục Thống kê; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

- Cơ quan thống kê ở địa phương
+ 63 Cục Thống kê tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất mô hình 5 phòng, gồm: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thu thập thông tin thống kê và Phòng Tổ chức - Hành chính (giảm 110 phòng so với Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg, giảm từ 425 phòng xuống còn 315 phòng). 
+ Chi cục Thống kê cấp huyện: gồm Chi cục Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Chi cục Thống kê khu vực, thực hiện lộ trình sắp xếp Chi cục Thống kê cấp huyện đến hết năm 2021 còn 565 Chi cục Thống kê (giảm 140 Chi cục Thống kê). 

- Đơn vị sự nghiệp 

+ Thuộc Tổng cục Thống kê gồm 5 đơn vị: Viện Khoa học Thống kê; Tạp chí Con số và Sự kiện; Trường Cao đẳng Thống kê; Trường Cao đẳng Thống kê II; Nhà Xuất bản Thống kê.

+ Đơn vị sự nghiệp Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê thuộc Tổng cục (tương đương cấp phòng) gồm 4 đơn vị: Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I; Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II; Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê (giảm 4 đơn vị sự nghiệp tương đương cấp vụ xuống cấp phòng)/
2. Đánh giá thực hiện theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg

2.1 Kết quả thực hiện

a) Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ

- Việc thực hiện 4 chức năng theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg đã nâng cao vai trò, vị thế của ngành Thống kê trong công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước và tổ chức triển khai các hoạt động thống kê theo chương trình thống kê quốc gia cũng như cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục phụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
b) Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Sau hơn 02 năm thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg, toàn Ngành Thống kê đã đạt được những kết quả đáng kể, cụ thể: 

+ Chất lượng thông tin thống kê, phân tích và dự báo được nâng cao, phục vụ hiệu quả và kịp thời cho việc đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của đất nước; 

+ Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập; thực hiện thành công Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; Điều tra doanh nghiệp hằng năm; Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động thống kê. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực; tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế - xã hội thông qua trục liên thông quốc gia; 

+ Thực hiện hiệu quả Luật Thống kê, phối hợp với bộ, ngành địa phương sửa đổi một số điều của Luật Thống kê; Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Triển khai có hiệu quả các đề án lớn của ngành như Đề án 715, Đề án Khu vực kinh tế chưa được quan sát; 

+ Thực hiện thành công và hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành; 

+ Thực hiện tốt công tác thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, tiếp tục mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong công tác thống kê, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020 trong hoàn cảnh dịch Covid-19 lây lan mạnh trong khu vực; 

+ Đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính.

c) Về thực hiện mô hình tổ chức 

- Về thực hiện chuyên môn của ngành Thống kê sau khi sắp xếp lại tổ chức: 

+ Đã thực hiện được việc chuyên môn hóa hoạt động thống kê từ khâu xây dựng phương án, thu thập, tổng hợp, xử lý, biên soạn, phân tích, dự báo và công bố, lưu trữ thông tin thống kê. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê.

Khắc phục được những bất cập, tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; thống nhất về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời phân định rõ các khâu công việc, đặc điệt là khâu thu thập thông tin, tiếp nhận, xử lý dữ liệu đầu vào, sử dụng thông tin đầu ra.

+ Đáp ứng được những đòi hỏi về tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời, khả năng tiếp cận, khả năng giải thích, tính chặt chẽ của thông tin thống kê, đồng thời thực hiện theo hướng chuyên môn hóa  các khâu của quá trình thống kê.
+ Đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, cụ thể: Đáp ứng quan điểm và nguyên tắc kiện toàn mô hình tổ chức trong thời kỳ mới; những yêu cầu mới của Luật Thống kê năm 2015; yêu cầu thực tiễn; yêu cầu hội nhập quốc tế.

+ Kiểm tra, giám sát và đánh giá độc lập chất lượng thông tin thống kê thu thập qua các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê.

+ Khai thác có hiệu quả các dữ liệu thống kê làm tăng giá trị của các dữ liệu, đặc biệt có nhiều nghiên cứu, phân tích chuyên sâu các vấn đề kinh tế - xã hội.

+ Thu thập và tính toán được một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu thống kê về liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu về môi trường, nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách cho phát triển các vùng của nước ta. 

+ Gắn chức năng quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động thống kê trong toàn Ngành. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Việc thực hiện mô hình tổ chức theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg chuẩn hóa được đội ngũ lãnh đạo từ cấp vụ đến cấp phòng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo trong ngành Thống kê.

d) Về số lượng đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập theo mô hình tổ chức mới

- Cơ quan Tổng cục Thống kê: 
+ Sắp xếp đơn vị cấp Vụ thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê: giảm 4 đơn vị sự nghiệp tương đương cấp Vụ xuống cấp phòng tương đương giảm 8 lãnh đạo cấp Vụ;

+ Tổ chức lại 15 đơn vị hành chính thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê: sáp nhập Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn Đầu tư để thành lập Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê thực hiện hoạt động thu thập thông tin thống kê và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Cơ quan thống kê ở địa phương (Cục Thống kê cấp tỉnh và Chi cục Thống kê cấp huyện)
63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiện toàn sáp nhập từ mô hình tổ chức gồm 6,7,8 phòng (tại Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg) thống nhất thực hiện mô hình 5 phòng, giảm từ 425 phòng xuống còn 315 phòng (giảm 110 phòng), tương đương với việc giảm 220 lãnh đạo cấp phòng. 

Sắp xếp Chi cục Thống kê cấp huyện đến 01/9/2021 còn 565 Chi cục Thống kê (từ 705 Chi cục Thống kê cấp huyện còn 565 Chi cục; giảm 140 Chi cục, tương đương giảm 280 lãnh đạo Chi cục).

Đến nay, Tổng cục Thống kê đã sắp xếp các tổ chức, kiện toàn nhân sự  lãnh đạo các đơn vị đảm bảo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, công chức, viên chức đang giữ chức vụ Vụ trưởng và tương đương, Trưởng phòng và tương đương không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực đã được bố trí chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương và được bảo lưu phụ cấp chức vụ cấp trưởng đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm (có trường hợp được bảo lưu nhiệm kỳ gần 5 năm) theo quy định tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. 

2.2 Tồn tại, vướng mắc, khó khăn

a) Một số tồn tại, khó khăn khi thực hiện mô hình tổ chức Chi cục Thống kê khu vực theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg 
- Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: 
+ Khó khăn trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ trên địa bàn liên huyện khi cần phải xin ý kiến chỉ đạo của cả hai UBND cấp huyện chậm và thiếu đồng bộ, đặc biệt việc thành lập ban Chỉ đạo cấp huyện khi triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đang diễn ra hiện nay rất bất cập; 
+ Khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, cung cấp, phân tích thông tin thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và các thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược, đề án phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ đại hội, các thông tin đột xuất khác gắn với địa bàn cấp huyện. 
+ Khó khăn đối với việc đi lại của công chức khi trong việc triển khai thu thập, giám sát các cuộc điều tra, tổng điều tra do đặc thù địa lý Việt Nam kéo dài từ Bắc vào Nam, địa hình không giống nhau (gồm các vùng miền núi, đồng bằng, trung du, biên giới, hải đảo...) nên việc phân bổ dân cư, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh... tại các địa phương không đều. 
- Khó khăn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc: 
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí trụ sở làm việc đối với Chi cục Thống kê khu vực nên hiện nay, chưa có kinh phí được cấp cho việc xây dựng Trụ sở Chi cục Thống kê khu vực bởi chi phí vận hành hoạt động của Chi cục Thống kê khu vực tăng về chí phí mặt bằng, xây dựng, bảo vệ, di tu bảo dưỡng sửa chữa hàng năm; 
+ Trụ sở làm việc hiện nay của Chi cục Thống kê chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng tối đa là 5 công chức. Do vậy, không thể bố trí công chức làm việc tại Chi cục Thống kê khu vực đóng trụ sở chính có từ 8-10 công chức.
- Khó khăn về công tác cán bộ, đảng, đoàn thể: 
+ Khó khăn trong việc thành lập Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Chi cục Thống kê khu vực do số lượng biên chế của Chi cục Thống kê quá ít, số lượng đảng viên hầu hết các Chi cục không đủ để thành lập Chi bộ độc lập mà chủ yếu sinh hoạt ghép với các Chi bộ khác thuộc hai Huyện ủy. 
+ Khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ: bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, điều chuyển vị trí công tác, xin ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng cùng cấp do công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn hành chính cấp huyện nên vẫn công tác, sinh hoạt đảng tại trụ sở cũ.
+ Công tác công đoàn, đoàn thanh niên cũng khó khăn tương tự như công tác đảng. 
b) Một số khó khăn nếu thực hiện mô hình tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP 
- Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cấp phòng tại cơ quan Cục Thống kê

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, đặc biệt là phục vụ, tham mưu về lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố giúp lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh điều hành kinh tế - xã hội trong bối cảnh biên chế được giao vô cùng ít (bình quân 4,93 biên chế/phòng) thì hiện nay đã vô cùng khó khăn khi triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Chính những khó khăn như trên, nếu áp dụng tiêu chí thành lập phòng theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ thì Cục Thống kê không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lý do sau:

+ Khi thành lập Chi cục Thống kê khu vực việc sáp nhập từ 2-3 Chi cục Thống kê đã gặp khó khăn 8-10 biên chế), trong khi quy định Nghị định số 101/2020/NĐ-CP nếu thành lập Chi cục Thống kê khu vực phải sap nhập 4 Chi cục Thống kê (15 biên chế) sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Số lượng biên chế được giao ít và tiếp tục phải thực hiện tinh giảm theo chủ trương của Nhà nước nên khó bố trí, sắp xếp để đảm bảo cho các phòng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Mô hình mới yêu cầu một công chức phải theo dõi, phụ trách nhiều phần nghiệp vụ khác nhau, do vậy thời gian nắm bắt, nghiên cứu chuyên sâu nghiệp vụ bị ảnh hưởng.

- Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn Chi cục Thống kê cấp huyện
Thứ nhất, việc chuyển đổi từ phòng Thống kê sang Chi cục Thống kê nhưng số lượng công chức không thay đổi, thậm chí tiếp tục giảm đi do thực hiện tinh giảm biên chế (tiếp tục giảm 5% biên chế theo Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026) nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công việc do thiếu con người, đặc biệt là không có công chức làm công tác văn thư, kế toán của Chi cục dẫn đến công chức nghiệp vụ phải kiêm nhiệm.
Thứ hai, đối với Chi cục Thống kê khu vực:

+ Hiện nay, cấp quản lý hành chính ở nước ta là 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Trên cơ sở đó, hình thành nên bộ máy các cơ quan chuyên môn phục vụ sự lãnh chỉ đạo điều hành quản lý, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi cấp. Cấp ủy, chính quyền của mỗi địa phương dựa trên điều kiện thực tế, thế mạnh, đặc điểm, tình hình xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chỉ tiêu để điều hành, lãnh chỉ đạo thực hiện. Trong khi các cơ quan chuyên môn khác của cấp huyện chỉ thực hiện chức năng quản lý một lĩnh vực như: nông lâm nghiệp và thủy sản, y tế, giáo dục, văn hóa, …thì Chi cục Thống kê cấp huyện phải thu thập, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện toàn bộ các chỉ tiêu theo kế hoạch, nghị quyết của cấp ủy chính quyền huyện. Khối lượng công việc nhiều, liên quan đến nhiều ngành và các xã, phường, thị trấn. Việc sáp nhập Chi cục Thống kê của 02 huyện (hoặc 03 huyện) thành Chi cục Thống kê vùng dẫn đến khối lượng công việc chuyên môn tăng gấp 3 hoặc 4 lần so với trước khi sáp nhập, mức độ phức tạp, khác nhau của các chỉ tiêu thống kê cần thu thập tăng lên do cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương xây dựng và đưa ra khác nhau. Điều này, gây ra khó khăn rất lớn đối với Chi cục Thống kê vùng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, rất khó để hoàn thành theo yêu cầu của cấp ủy và chính quyền của các địa phương.

+ Do địa giới hành chính là 02, 3, 4 huyện khác nhau, phạm vi rộng, nghị quyết, mục tiêu, chỉ tiêu, phương pháp, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo từng địa phương cũng khác nhau,… nên Lãnh đạo Chi cục (nhất là Chi cục trưởng) phải quán xuyến, nghiên cứu, nắm tình hình kinh tế - xã hội của cả 2, 3, 4 huyện cùng một lúc, phải có những nhận định, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ với Lãnh đạo chính quyền cả 2, 3, 4 huyện; mỗi huyện có các yêu cầu thực hiện báo cáo, các thông tin thống kê kinh tế - xã hội đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị khác nhau. Những thông tin trùng nhau lại có sự so sánh, điều này đã gây khó khăn trong công tác tham mưu phục vụ số liệu cho từng huyện, cũng như phổ biến thông tin thống kê theo địa bàn đối với Chi cục Thống kê khu vực.

+ Đồng chí Chi cục trưởng phải tham gia rất nhiều cuộc họp trên địa bàn 2, 3, 4 huyện, thậm chí trùng nhau về thời gian tổ chức họp, cụ thể như: họp các Ban chỉ đạo cấp huyện do đồng chí là thành viên; các cuộc họp do Huyện ủy - HĐND - UBND 02, 3, 4 huyện triệu tập; các cuộc họp do các phòng ban, ngành trong huyện hoặc UBND xã mời. Như vậy riêng việc tham dự các cuộc họp ngoài Ngành tại hai huyện đã chiếm rất nhiều thời gian của Chi cục trưởng, không còn thời gian để kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ, …; trong khi khoảng cách giữa 2 huyện khá xa, đi lại vất vả và tốn nhiều chi phí. Nếu thực hiện thanh toán chế độ công tác phí cho Chi cục trưởng 01 tháng theo quy định của Bộ Tài chính tốn kém hơn phụ cấp chức vụ 01 tháng cho 01 Chi cục trưởng (trước khi sáp nhập). 

Thực tế có thời điểm 2, 3, 4 huyện cùng mời họp vào 01 thời gian và đều mời đích danh Chi cục trưởng (không đồng ý cử Phó chi cục trưởng đi họp thay), việc lựa chọn tham gia cuộc họp tại huyện nào cũng là một vấn đề khó khăn. Đôi khi, Lãnh đạo huyện tổ chức họp theo ca, mời thống kê tham dự ca sau, Chi cục trưởng đi từ huyện này sang huyện kia để chờ họp nhưng quá giờ họp lại nhận được thông báo của Chánh văn phòng “do nội dung ca họp trước chưa thể kết thúc, nên ca sau sẽ chuyển họp buổi khác, Văn phòng sẽ thông báo sau”.

+ Việc tổ chức các cuộc họp của Chi cục Thống kê như: giao ban hàng tuần, hàng tháng; họp xét duyệt quy hoạch hoặc các cuộc họp đột xuất… để triển khai nhiệm vụ chuyên môn vì khoảng cách giữa các trụ sở làm việc xa nên rất khó khăn, chi phí đi lại cho công chức không thanh toán được (do quy định và không có nguồn).

+ Cùng một nội dung báo cáo cần phải 2, 3, 4 Thống kê viên thực hiện ở 2, 3, 4 huyện, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, công việc đôi lúc không chủ động được như trước; điều này cũng gây khó khăn trong công tác đánh giá cán bộ.

+ Công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn: Khối lượng công việc nhiều, Chi cục trưởng phải quán xuyến cả 2, 3 huyện nên việc kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chủ yếu chạy theo tiến độ công việc. Qua 02 năm hoạt động theo mô hình mới nhưng các đồng chí Chi cục trưởng chưa biết hết được địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một phần do khoảng cách địa lý từ trụ sở chính tới xã quá xa; nếu bố trí đi giám sát tại cơ sở phải mất nhiều ngày vì Chi cục không có phương tiên giao thông bố trí cho giám sát viên, Chi cục không đủ ngân sách để chi trả tiền công tác phí cho Chi cục trưởng hoặc công chức được cử đi kiểm tra, giám sát. 

+ Công tác kế toán: Kế toán Chi cục là kế toán kiêm nhiệm, vào những thời điểm cuối quý có rất nhiều công việc liên quan đến thanh, quyết toán (nhất là thù lao điều tra thống kê) trên 2, 3 địa phương, do đó ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn thống kê được giao cho kế toán kiêm nhiệm cũng như việc phân công công việc để các thống kê viên hỗ trợ nhau... Việc thực hiện chi trả thù lao đối với điều tra viên trên địa bàn 2,3  huyện rất khó khăn, mất nhiều thời gian do địa bàn rộng, điều tra viên ở các xã xa không thể đến ký nhận thu lao theo đúng lịch hẹn được.

+ Công tác văn thư: 

Công tác tiếp nhận - xử lý văn bản đến: Văn thư Chi cục là văn thư kiêm nhiệm, việc thực hiện phân văn bản của 2, 3 huyện gặp rất nhiều khó khăn, mất rất nhiều thời gian do không có chuyên môn sâu và khối lượng văn bản nhiều. Một số đơn vị ngoài ngành chưa sử dụng hệ thống văn bản điện tử hoặc những văn bản mật, văn bản của Huyện ủy, của Công an huyện thường được gửi đến trụ sở làm việc của Chi cục trên địa huyện, trong khi Chi cục trưởng hoặc văn thư không có mặt ở trụ sở nhận được văn bản. Vì vậy, văn thư không thể vào sổ và chuyển cho Chi cục trưởng xử lý trong ngày.

Có nhiều văn bản cần ký và đóng dấu trực tiếp bằng bản giấy theo quy định dấu của cơ quan được giao cho công chức thực hiện công tác văn thư quản lý, cần đóng dấu gấp để gửi văn bản không kịp thời. 

Việc hướng dẫn về quản lý văn bản đến, đi, vào số, văn thư, quản lý lưu trữ tài liệu chưa có văn bản hướng dẫn nên thực hiện rất bất cập và khó khăn, không đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều này ảnh hưởng đến tiến độ của một số công việc phát sinh trên cả 2,3 huyện; tính không kịp thời của yêu cầu xử lý văn bản.

3. Đánh giá, nhận xét chung

Nhìn chung, hơn 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg, Tổng cục Thống kê đã đạt được kết quả chủ yếu sau:

- Đối với việc sắp xếp các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, các phòng thuộc Cục Thống kê đã đảm bảo được mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.
Một là, Tổng cục Thống kê ban hành kế hoạch triển khai và có lộ trình sắp xếp, tinh giản các đầu mối từ cơ quan Tổng cục đến Chi cục Thống kê cấp huyện nhằm giảm bớt sự chồng chéo, nhiều đầu mối của bộ máy, giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị chuyên môn trong toàn hệ thống thống kê tập trung. 

Hai là, khắc phục tình trạng một việc nhiều người làm, dẫn đến chồng chéo, thì nay cơ quan tham mưu giúp việc sẽ căn cứ vào nội dung để giao nhiệm vụ cụ thể cho đầu mối. Ngược lại, có những việc phức tạp cần nhiều người tham gia như triển khai các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, Tổng điều tra kinh tế cơ quan, đơn vị tham mưu, chủ trì giúp việc sẽ huy động các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện. Qua đây, giúp đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Từ đó, chọn được cán bộ tốt, loại bỏ được những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Như vậy, việc tinh giản, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở Tổng cục Thống kê không những nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy mà còn góp phần phát hiện, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, quan điểm chung của Lãnh đạo Tổng cục trong chỉ đạo thực hiện là: việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật, đảm bảo tính thống nhất lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong sắp xếp bộ máy; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm mục tiêu hàng đầu. Xác định phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; vừa có tính kế thừa, ổn định, vừa đảm bảo tính đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng về chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo từ cấp Phòng đến cấp Vụ, đặc biệt là trọng dụng người có năng lực thực sự, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy đều đảm bảo nguyên tắc, một đơn vị thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, nhất là nêu cao vai trò người đứng đầu.

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, đơn vị, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả. Tinh thần chung là thực hiện khẩn trương, kiên quyết, chắc chắn để đạt mục tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống thống kê tập chung và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, chuyên môn hóa hoạt động thống kê, đồng thời phân định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sáp nhập, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn ngành Thống kê.

- Tổng cục Thống kê cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc sáp nhập Chi cục Thống kê cấp huyện thành Chi cục Thống kê khu vực theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg và chưa đạt được mục tiêu hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW vì đã bộc lộ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khó khăn về biên chế, sử dụng công chức, khó khăn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, khó khăn về công tác cán bộ, đảng, đoàn thể.
Phần IV
NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

Căn cứ vào phân tích ở trên khi triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg (những thuận lợi, khó khăn), Tổng cục Thống kê đề xuất cụ thể như sau:
1. Chức năng: Giữ nguyên chức năng của Tổng cục Thống kê đã quy định tại Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg, cụ thể: Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và thực hiện 4 chức năng: Quản lý  nhà nước về thống kê; điều phối hoạt động thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê; cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Giữ nguyên các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục đã quy định tại Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg.

3. Cơ cấu tổ chức 

3.1 Trung ương (gồm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp)

- Giữ nguyên 15 đơn vị hành chính cấp Vụ thuộc cơ quan Tổng cục vì đã đảm bảo tiêu chí thành lập Vụ, Cục theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Sắp xếp các đơn vị cấp phòng thuộc Văn phòng Tổng cục, giảm từ 6 phòng xuống còn 4 phòng đảm bảo tiêu chí quy định phòng phải bố trí 7 biên chế công chức trở lên.
- Giữ nguyên 5 đơn vị sự nghiệp công lập tương đương cấp Vụ thuộc thuộc Tổng cục Thống kê và 04 đơn vị sự nghiệp tương đương cấp phòng thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin vì đã đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Sắp xếp các đơn vị cấp phòng thuộc 5 đơn vị sự nghiệp trên đảm bảo tiêu chí quy định: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên.

3.2. Địa phương 

Giữ nguyên 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vì đáp ứng đủ tiêu chí thành lập cục theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong của Cục Thống kê để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể:

a) Đối với các phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê cấp tỉnh

- Về chức năng, nhiệm vụ: Các phòng thuộc Cục Thống kê, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thống kê quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo quy định tại Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Về số lượng công chức: Cục Thống kê cấp tỉnh là cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP (viết gọn là Nghị định 107) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: 

+ Tỉnh, thành phố thuộc tỉnh loại đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Cục: mỗi đơn vị bố trí 4 lãnh đạo Cục; cấp Phòng: mỗi Phòng bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức.

+ 11 tỉnh, thành phố thuộc tỉnh loại I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm các Cục Thống kê: Quảng Ninh, Sơn La, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Lắk, Đồng Nai, TP Cần Thơ: Lãnh đạo Cục: mỗi đơn vị bố trí 4 lãnh đạo Cục; cấp Phòng: mỗi Phòng bố trí tối thiểu 6 biên chế công chức.

+ 50 tỉnh, thành phố còn lại thuộc tỉnh loại II, loại III theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Lãnh đạo Cục: mỗi đơn vị bố trí 3 lãnh đạo Cục; cấp Phòng: mỗi Phòng bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

b) Cấp huyện (việc tổ chức lại Chi cục Thống kê thành Phòng Thống kê cấp huyện)

Qua phân tích thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay tại Chi cục Thống kê cấp huyện, khu vực hoạt động về bản chất Chi cục Thống kê cấp huyện, khu vực là phòng chuyên môn thống kê đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện trước năm 2010. Do vậy, Tổng cục Thống kê đề xuất tổ chức lại Chi cục Thống kê cấp huyện, Chi cục Thống kê khu vực thành Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính cấp huyện (áp dụng tiêu chí giống như phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) để phát huy tối đa những thuận lợi sau: 

- Thống nhất trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục Thống kê cũng như lãnh đạo Huyện ủy, UBND cấp huyện đối với hoạt động thống kê trên địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện. Vì chức năng của Chi cục Thống kê đã thể hiện rõ nội dung này “là cơ quan thuộc Cục Thống kê, thực hiện chức năng tổ chức hoạt động thống kê trên địa bàn theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê) giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn cấp huyện; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền cấp huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”.
- Thuận lợi cho việc triển khai, quản lý các hoạt động thống kê theo cấp hành chính; kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; phối hợp với lãnh đạo đơn vị hành chính cấp xã trong hoạt động thống kê; quản lý cán bộ của Chi cục trưởng.

- Đáp ứng nhu cầu thông tin cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện tốt hơn.

- Việc thu thập, tổng hợp, biên soạn báo cáo thống kê, đánh giá chất lượng cán bộ được tốt hơn.

- Hoạt động đảng, đoàn thể được thống nhất; quan hệ, phối hợp giữa thống kê viên và các phòng ban của huyện được thuận lợi.

- Khắc phục được các khó khăn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, biên chế công chức, công tác cán bộ, hoạt động đảng, đoàn thể và cơ sở vật chất như đã phân tích nêu trên. 

4. Đánh giá tác động Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê sẽ minh định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn tại cơ quan Cục Thống kê và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thống kê cấp huyện có trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung phù hợp với các quy định mới và tinh thần đổi mới toàn diện hoạt động thống kê của Tổng cục Thống kê trong Luật Thống kê 2015 và sửa đổi Luật Thống kê 2021, đồng thời quy định rõ mối quan hệ trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thống kê giữa các đơn vị trong hệ thống thống kê nhà nước, cụ thể:

- Để phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ và phạm vi điều chỉnh Quyết định, tại dự thảo Quyết định đã xác định cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê theo mô hình ngành dọc, phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ cũng như bảo đảm giữ ổn định về cơ cấu tổ chức như hiện nay, gồm:

+ Cơ quan thống kê trung ương là Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê gồm: cục, vụ, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Cơ quan thống kê cấp tỉnh là Cục Thống kê. Cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, các phòng chuyên môn tại cơ quan Cục và Phòng Thống kê cấp huyện đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện;

+ Xác định cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê. Số lượng đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê cấp huyện sẽ được quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê.

- Xác định rõ vị trí, chức năng của Tổng cục Thống kê tương tự như quy định của Luật thống kê 2015 và xác định rõ Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các tổ chức, cá nhân.

Phân chia nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê thành các nhóm nhiệm vụ sau:

+ Nhóm nhiệm vụ tham mưu, gắn liền với quản lý nhà nước về thống kê đã được Luật thống kê 2015 giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

+ Nhóm nhiệm vụ giao phân cấp cho Tổng cục Thống kê tổ chức thực hiện độc lập.

+ Nhóm nhiệm vụ quản lý thống nhất hệ thống cơ quan thống kê địa phương và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Xác định rõ Cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn; điều phối và tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tương tự như Tổng cục Thống kê, phân chia nhiệm vụ của Cục Thống kê thành các nhóm nhiệm vụ sau:

+ Nhóm nhiệm vụ về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực thống kê; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.
+ Nhóm nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ thống kê do cơ quan thống kê cấp tỉnh trực tiếp thực hiện.

+ Nhóm nhiệm vụ về giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác thống kê trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Xác định rõ Phòng Thống kê cấp huyện là cơ quan thuộc Cục Thống kê, thực hiện chức năng tổ chức hoạt động thống kê trên địa bàn theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn cấp huyện; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền cấp huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phân chia nhiệm vụ của Phòng Thống kê cấp huyện thành các nhóm nhiệm vụ sau: 

+ Nhóm nhiệm vụ về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực thống kê; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.
+ Nhóm nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ thống kê do cơ quan thống kê cấp huyện trực tiếp thực hiện.

+ Nhóm nhiệm vụ về giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác thống kê trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; 

Thực hiện theo phương án trên sẽ đạt được lợi ích tối đa trong việc phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, tạo hệ thống hoàn chỉnh về tổ chức bộ máy cơ quan thống kê tập trung, phân định rành mạch các nhóm nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ, nhóm nhiệm vụ về quản lý nhà nước, quản lý trong nội bộ hệ thống các cơ quan thống kê tập trung. Phương án này cũng sẽ khắc phục được những hạn chế như đã phân tích ở trên, đặc biệt là việc tổ chức lại Chi cục Thống kê cấp huyện, Chi cục Thống kê khu vực thành Phòng Thống kê cấp huyện sẽ tối ưu hóa được chức năng, nhiệm vụ, là đơn vị cơ sở thu thập thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn hành chính cấp huyện phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp huyện, từ đó góp phần thực hiện tốt việc đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - chính trị của quốc gia.

Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình triển khai thực hiện

- Đến hết Quý I/2023: thành lập 705 Phòng Thống kê cấp huyện đặt tại 705 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Quý IV/2023: đánh giá việc thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg để tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Cục Thống kê cấp tỉnh, Phòng Thống kê cấp huyện theo Nghị định số 107 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Giải pháp thực hiện: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo Tổng cục Thống kê làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, người lao động về chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đồng thời nắm bắt tư tưởng của công chức trong đơn vị đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ của từng Cục Thống kê.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí trụ sở làm việc cho các Phòng Thống kê cấp huyện.

b) Tổng cục Thống kê

- Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. 
- Đến hết Quý I/2023 quyết định thành lập 705 Phòng Thống kê cấp huyện. Hướng dẫn sắp xếp tổ chức Phòng Thống kê, triển khai hoạt động thống kê, sắp xếp cơ sở vật chất để các Phòng Thống kê thực hiện thống nhất.

- Sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị trong toàn ngành Thống kê đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định để hoạt động ổn định hiệu quả, tránh đứt gãy khi thực hiện nhiệm vụ./.
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